
 

             

 BÁO GIÁ CỎ  NHÂN TẠO SÂN VƯỜN   

            

Thông tin khách hàng: Thông tin nhân viên     

Tên khách hàng   Tên          : Trà Văn  Dõ  
  

Điện thoại   Điện thoại : 0978.191414 
  

Địa chỉ   Chức vụ    :  KD Phòng SV 
  

Cỏ nhân tạo  HD  xin chân thành cảm ơn sự quan tâm của quý khách hàng.  

Công ty chúng tôi trân trọng báo giá đại lý đến quý khách như sau:   

STT 

Mã cỏ 

nhân 

tạo HD 

Thông số kỹ thuật 

Giá bán 

vnđ/m2 

  

Chiều 

cao 

(mm)  

Số 

sợi/ 

cụm 

 (Dtex) 

Khoảng 

cách 

(inh) 

Mũi 

khâu/m 

Mật độ 

mũi/m2 

Lớp 

đế   

  

1 H-15R 15 8 PE 2200 3/16 290 50,400 2 30,000 
  

2 H-18R 10 12 PE 2200 3/16 290 50,400 2 50,000 
  

3 H-18C 10 12 PE 2200 3/16 290 50,400 2 60,000 
  

4 H-19R 20 12 PE 2200 3/8 110 11,500 2 55,000 
  

5 H-19D 20 12 PE 3000 3/8 110 11,500 2 75,000 
  

6 H-20D 20 12 
PE,PP 

6000 
3/8 140 14,700 2 85,000 

  

7 H-20T 20 12 
PE,PP 

6000 
3/8 160 16,800 2 120,000 

  

8 H-30R 30 12 
PE,PP 

3000 
3/8 110 11,550 2 85,000 

  

9 H-30V 30 12 
PE,PP 

6000 
3/8 140 14,700 3 120,000 

  

10 H-30X 30 12 
PE,PP 

6000 
3/8 140 14,700 3 120,000 

  



11 H-30N 30 12 
PE,PP 

6000 
3/8 140 14,700 3 145,000 

  

12 H-30T 30 12 
PE,PP 

6000 
3/8 160 16,800 3 165,000 

  

13 Cỏ Gofl 10 12 
PE,PP 

8300 
3/16 290 50,400 3 180,000 

  

14 Cỏ Màu  30 12 
PE,PP 

6000 
3/8 140 14,700 3 165,000 

  

15 
Cỏ Sân 

Bóng  
50 8 

PE,PP 

8300 
5/8 140 8,820 3 130,000 

  

16 
Cỏ Sân 

Bóng  
50 12 

PE,PP 

8300 
5/8 160 10,080 3 160,000 

  

            

 

Ghi  

Chú:           

 

- Giá trên chưa bao gồm 8% thuế 

VAT.        

 

- Giá trên chưa bao gồm vận chuyễn, phi ship đối với đơn hàng 5 cuộn khu vực 

Tp.HCM   

 

- Mọi chi tiết xin  liên hệ  SĐT  0978.191.414,  được hỗ  trợ  và  tư  

vấn.     

            

            
 


